
DANH BẠ TỰ VIỆN HUYỆN PHÙ CÁT 2024 

 

STT Tên cơ sở Địa chỉ Nguồn gốc hình thành 
Người quản lý 

cơ sở hiện nay 

1  

Chùa Long Hoa 

Văn phòng Ban Trị 

sự GHPGVN huyện 

Phù Cát 

TT.Ngô Mây, H. 

Phù Cát. 

 ĐT. 0905312798 

+ Năm tạo lập: 1957 

+ Người sáng lập: HT. Tâm Hóa, hiệu Huệ Đồng 

+ Năm trùng tu: 1980 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Cố Thượng Tọa Thích Trí Thắng 

Thượng Tọa 

Thích Quảng 

Dũng 

2  Chùa Tịnh Độ 

TT. Ngô Mây, H. 

Phù Cát.  

ĐT. 0935253705 

+ Năm tạo lập: 1936 

+ Người sáng lập: Đại Đức Thích Quảng Phước 

+ Năm trùng tu: 1997 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Đại Đức Thích Quảng Phước 

Ni sư Thích Nữ 

Minh Nhựt 

3  Tịnh thất Diệu Ấn 

TT. Ngô Mây, H. 

Phù Cát.  

ĐT. 0397215050 

+ Năm tạo lập: 1990 

+ Người sáng lập: Ni trưởng Thích nữ Tâm Hoa Khai sơn  

+ Hệ phái Bắc tông;  

 

Ni Trưởng Thích 

Nữ Hạnh Huệ. 

4  Tịnh xá Ngọc Tín 

TT. Ngô Mây, H. 

Phù Cát.  

ĐT. 0908346498 

+ Năm tạo lập: 1997 

+ Người sáng lập: Ni sư Thích nữ Tín Liên Khai sơn 

+ Hệ phái Khất sĩ - Giáo đoàn 3; sinh hoạt tôn giáo liên tục, ổn định 

từ khi thành lập cho đến nay.  

+ Trụ trì tiền nhiệm: Ni sư Thích nữ Tín Liên 

Su cô TN. Liên 

Duyên (Nguyễn 

Thị Hiền) 

5  Chùa Long Hòa 

Hòa Dõng, Cát Tân, 

H. Phù Cát.  

ĐT. 0914943957 

+ Năm tạo lập: 1823 

+ Người sáng lập: Thiền sư Đạo Minh 

+ Năm trùng tu: 1957, 1996 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: HT. Tâm Nghĩa, HT. Giác Trí 

Hòa Thượng 

Thích Quảng Độ 



6  Chùa An Hòa 

Xã Cát Tân, H. Phù 

Cát. 

ĐT. 0985932499 

+ Năm tạo lập: 1968 

+ Người sáng lập: Tín đồ Phật tử địa phương 

+ Năm trùng tu: 1999, 2021 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Thích Quảng Tấn, Ni sư TN. Tịnh Nguyệt 

Sư cô Thích Nữ 

Vạn Tiên 

7  Chùa Tịnh An 

Xã Cát Tân, H. Phù 

Cát.  

ĐT. 0985249400 

+ Năm tạo lập: 1937 

+ Người sáng lập: Thích Nguyên Vịnh 

+ Năm trùng tu: 1946, 1954, 1971 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Thích Tâm Minh, Thích Nguyên Vịnh, Thích 

Quảng Đức, Thích Quảng Phước. Thích Nhuận Hùng 

Đại Đức Thích 

Nhuận Hùng 

8  Chùa Hoa Nghiêm 

Xã Cát Tân, H. Phù 

Cát 

ĐT. 0343063199 

+ Năm tạo lập: 1965  

+ Người sáng lập: Hội đồng Tăng già Phật giáo Trung phần 

+ Năm trùng tu: 2012, 2015, 2023  

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Hòa Thượng Giác Trí, Hòa Thượng Thích 

Quảng Độ 

Đại Đức Thích 

Nhuận Căn 

9  Chùa Long Thọ 

Xã Cát Tân , H. Phù 

Cát. 

 ĐT. 0944289370 

+ Năm tạo lập: 1971 

+ Người sáng lập: HT. Như Từ, hiệu Tâm Đạt 

+ Năm trùng tu: 2006, 2021 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Sư bà Thích Nữ Diệu Hoa, Ni sư Thích Nữ Như 

Ngộ 

Sư cô Thích Nữ 

Đồng An 

10  Chùa Long Đức 

Xã Cát Tân, H. Phù 

Cát 

ĐT. 0395878899 

+ Năm tạo lập: 1808 

+ Người sáng lập: HT. Tánh Thường, hiệu Thiên Nguyên 

+ Năm trùng tu: 1966 HT Tâm Hóa, hiệu Huệ Đồng thiên di từ thôn 

Bình Đức, xã Cát Tân về tái thiết tại thôn Hòa Dõng, xã Cát Tân, 

năm 2010 trùng tu đến nay 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: HT. Tánh Thường, hiệu Thiên Nguyên, HT Hải 

Thọ, hiệu Bảo Tạng, HT. Thanh Hóa, hiệu Quảng Phước, HT Trừng 

Tiên, hiệu Pháp Thắng, HT Trừng Thạnh, hiệu Pháp Đạt, HT Trừng 

Đại Đức  Thích 

Nhuận Huệ 



Dần, hiệu Trí Đức, HT Tâm Hóa, hiệu Huệ Đồng, HT Quảng Khai, 

hiệu Nhật Quang 

11  Chùa Linh Thắng 

Xã Cát Hải, H. Phù 

Cát. 

ĐT. 0977903918 

+ Năm tạo lập: 1933 – Quý Dậu, đời Bảo Đại năm thứ 8 

+ Người sáng lập: HT. Trừng Tịnh, hiệu Viên Minh 

+ Năm trùng tu: Năm 1966 chùa bị sập do chiến tranh. Năm 2014, 

nhà nước cấp đất cho Ban Trị sự GHPGVN huyện Phù Cát tại thôn 

Tân Thắng, xã Cát Hải, huyện Phù Cát để tái thiết chùa như ngày 

nay.  

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Ngài Giáo thọ Tâm Chánh, hiệu Khắc Niệm; 

HT. Tâm Tánh, hiệu Huệ Hỷ. 

Đại Đức Thích 

Quảng Kim 

12  Chùa Thiên Bửu 

Chánh Oai, Cát Hải, 

H. Phù Cát 

ĐT. 0901676379 

+ Năm tạo lập: 1896 

+ Người sáng lập: Ngài Tâm Minh, hiệu Trí Thành 

+ Năm trùng tu: 1961, 2011 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: HT. Nguyên Lượng, hiệu Thiện Hạnh, Thầy 

Quảng Đạo, hiệu Hồng Đài. 

Đại Đức Thích 

Nhuận Hiếu 

13  Chùa Bửu Quang 

An Đức, Cát Trinh, 

H. Phù Cát.  

ĐT. 0972755792 

+ Năm tạo lập: 1891 

+ Người sáng lập: Đời Vua Thành Thái, năm thứ II 

+ Năm trùng tu: 1970, 1997 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Thích Thiện Trí 

Thượng Tọa 

Thích Quảng 

Duyên 

14  Tịnh Xá Ngọc Như 

Xã Cát Trinh, H. 

Phù Cát.  

ĐT. 0396561601 

+ Năm tạo lập: 1965 

+ Người sáng lập: Tín đồ Phật tử địa phương 

+ Năm trùng tu: 1973, 1995 

+ Hệ phái: Khất sĩ 

+ Trụ trì tiền nhiệm: TT.Thích Giác Dõng 

Sư cô Thích Nữ 

Sen Liên 

15  Chùa Phú Nhơn 

Xã Cát Trinh, H. 

Phù Cát.  

ĐT. 0973990391 

+ Năm tạo lập: 1956 

+ Người sáng lập: HT. Huệ Đồng  

+ Năm trùng tu: 2015 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Ban Hộ tự 

Sư cô Thích Nữ 

Thị Thông 



16  Chùa Viên Quang 

Xã Cát Trinh, H. 

Phù Cát.  

ĐT. 0398325263 

+ Năm tạo lập: 1965 

+ Người sáng lập: HT.Thích Huyền Hoa 

+ Năm trùng tu: 1998 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Đại Đức Thích Hạnh Mẫn. 

Ni sư Thích Nữ 

Minh Thục 

17  Chùa Tâm Đức 

Xã Cát Trinh, H. 

Phù Cát. 

 

 ĐT. 0854394184 

+ Năm tạo lập: 2017 

+ Người sáng lập: Sư cô Thích Nữ Minh Tâm 

+ Năm trùng tu:  

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Sư cô Thích Nữ Minh Tâm 

Sư cô Thích Nữ 

Nhuận Thuận 

18  Tịnh thất An Ngọc 

Xã Cát Trinh, H. 

Phù Cát.  

 

+ Năm tạo lập: 2002 

+ Người sáng lập: HT.Thích Thiện Nhơn 

+ Năm trùng tu:  

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Sư cô Thích Nữ Ngọc Dị 

Sư cô Thích Nữ 

Hạnh Nhiếp 

19  Chùa Phước Hải 

Xã Cát Minh, H. Phù 

Cát.  

ĐT. 0383724959 

+ Năm tạo lập: 1805 

+ Người sáng lập: Tổ sư Liễu Cảnh, hiệu Đạt Hồ 

+ Năm trùng tu: 1969,  2008 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Đại sư Tông Độ, Đại sư Tâm Thể, hiệu Trí 

Hóa, Đại sư Nguyên Quỳ, hiệu Trí Minh, Đại sư Nguyên Điền, hiệu 

Phước Viên, Thượng Tọa Quảng Đạo, hiệu Thiện Quả 

Thượng Tọa 

Thích Nhuận Tài 

20  Chùa Phước Lâm 

Xã Cát Minh, H. Phù 

Cát. 

 ĐT. 0399090937 

+ Năm tạo lập: 1928 

+ Người sáng lập: HT. Như Diệu, hiệu Thiện Ý 

+ Năm trùng tu: 1965, 1971 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: HT. Như Diệu, hiệu Thiện Ý, Đại sư Nhựt Cát, 

hiệu Thiện Minh 

Đại Đức Thích 

Quang Thắng 

21  Chùa Phước Long 

Xã Cát Minh, H. Phù 

Cát. 

 ĐT. 0988903606 

+ Năm tạo lập: 1946 

+ Người sáng lập: HT. Như Diệu, hiệu Thiện Ý 

+ Năm trùng tu: 1967 thiên di từ chân núi ra khu dân cư thuộc thôn 

Gia Lạc, xã Cát Minh, đến năm 1989, 2018  trùng tu lần 3 đến nay. 

Sư cô Thích Nữ 

Thường Tánh 



+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Thầy Nhựt Cát, Sư cô Như Hạnh. 

22  Chùa Cát Thắng 

Xã Cát Hưng, H. 

Phù Cát.  

ĐT. 0879190592 

+ Năm tạo lập: 1955 

+ Người sáng lập: Tín đồ Phật tử địa phương 

+ Năm trùng tu:  

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Chư Tôn đức Giáo hội Phật giáo huyện Phù 

Cát. 

Sư cô Thích Nữ 

Thành Diệu 

23  Chùa Long Sơn 

Xã Cát Hưng, H. 

Phù Cát. 

 ĐT. 0914057601 

+ Năm tạo lập: 1840 

+ Người sáng lập: HT. Toàn Ứng, hiệu Phổ Chiếu 

+ Năm trùng tu: 1998 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: HT. Chương Tánh, hiệu Bảo Ấn, HT. Tánh Trí, 

hiệu Thiên Hương, HT. Hải Dẫn, hiệu Vạn Thiện, Đại sư GiaBình, 

HT. Trừng Phong, hiệu Pháp Minh, HT. Trừng Định, hiệu Viên 

Quang, Đại sư Tâm Khải, hiệu Thông Khánh, Đại sư Nguyên 

Duyên, hiệu Huệ Tấn, TT. Nguyên Chủng, hiệu Huệ Liên. 

Thượng tọa 

Thích Quảng 

Nhơn 

24  Chùa Tịnh Lâm 

Xã Cát Hưng, H. 

Phù Cát. 

 ĐT. 0979497224 

+ Năm tạo lập: 1828 

+ Người sáng lập: Tổ sư Đại Ngộ, hiệu Chơn Tâm 

+ Năm trùng tu: 1988 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Tổ sư Đại Ngộ, hiệu Chơn Tâm, HT. Đạo 

Thoại, hiệu Đức Lâm, HT. Tánh Huệ, hiệu Long Khánh, HT. Hải 

Minh, hiệu Vạn Phước, HT. Thanh Chánh, hiệu Từ Mẫn, Pháp sư 

Trừng Chiếu, hiệu Phổ Huệ, HT. Tâm Minh, hiệu Huyền Giác, Đại 

sư Nguyên Thường, hiệu Hưng An, Đại đức Nguyên Phổ, hiệu 

Phước Hiền, Đại đức Nguyên Bích, hiệu Hải Phương, HT. Thích 

Quảng Châu, hiệu Trí Minh. 

Đại Đức Thích 

Nhuận Quý 

25  Tịnh thất Mỹ Long 

Xã Cát Hưng, H. 

Phù Cát.  

ĐT. 0984624794 

+ Năm tạo lập: 2016 

+ Người sáng lập: Đại đức Thích Viên Nguyên mua đất xây dựng .  

+ Hệ phái Bắc tông;  

 

Đại đức Thích 

Viên Nguyên 



26  Chùa Mỹ Hóa 

Xã Cát Hanh, H. Phù 

Cát.  

ĐT. 0979175457 

+ Năm tạo lập: 1954 

+ Người sáng lập: Tín đồ Phật tử địa phương 

+ Năm trùng tu: 1987 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Ban Hộ tự 

Sư cô Thích Nữ 

Minh Tâm 

27  Chùa Từ Quang 

Xã Cát Hanh, H. Phù 

Cát.  

ĐT. 0977368384 

+ Năm tạo lập: 1969 

+ Người sáng lập: HT. Không Tánh, hiệu Trí Nhàn  

+ Năm trùng tu: 2002 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Chư vị Trụ trì tiền nhiệm: TT. Thích Như Thị 

Đại Đức Thích 

Viên Liên 

28  Chùa Vĩnh Long 

Xã Cát Hanh, H. Phù 

Cát. 

 ĐT. 0393232363 

+ Năm tạo lập: 1936 

+ Người sáng lập: HT. Trừng Tiên 

+ Năm trùng tu: 1770, 2019 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: HT. Thích Nhật Quang, Thầy Thích Nguyên 

Quảng. 

Đại Đức Thích 

Quảng Hiển 

29  
Tịnh thất Tân 

Xuân 

Xã Cát Hanh, H. Phù 

Cát.  

ĐT. 0979175457 

+ Năm tạo lập: 2017 

+ Người sáng lập: Sư cô Thích nữ Minh Tâm mua đất xây dựng. 

+ Hệ phái Bắc tông; sinh hoạt tôn giáo ổn định từ' khi thành lập cho 

đến nay. 

Sư cô Thích nữ 

Minh Tâm 

30  
Tịnh thất Hương 

Thiền 

Xã Cát Hanh, H. Phù 

Cát. 

ĐT. 0937498899 

+ Năm tạo lập: 2013 

+ Người sáng lập: HT Thích Quảng Xả 

+ Hệ phái: Bắc tông;  

 

Sư cô Thích nữ 

Nhuận Giác 

31  Chùa Bảo Lâm 

Xã Cát Tiến, H. Phù 

Cát.  

ĐT. 0813110909 

+ Năm tạo lập: 1910  

+ Người sáng lập: HT. Trừng Khải, hiệu Phổ Minh 

+ Năm trùng tu: 1986 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Đại sư Tâm Giác, hiệu Pháp Nghiêm, Đại sư 

Nguyên Thảo, hiệu Phước Khánh, TT. Thích Quảng Trì. 

Đại Đức Thích 

Nhuận Hạnh 

32  Chùa Linh Phong 
Xã Cát Tiến, H. Phù 

Cát.  

+ Năm tạo lập: 1702 

+ Người sáng lập: Tổ Tánh Ban Tịnh Giác Thiện Trì 

+ Năm trùng tu: 1998 

Đại Đức Thích 

Quảng Nghiêm 



ĐT. 0907759198 + Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Tổ Như Diệu, hiệu Giám Huyền, HT. Hải 

Minh, hiệu Đức Quang, HT. Tịch Chơn, hiệu Nhật Quang, HT. 

Chiếu Huyền, hiệu Kim Ngân, HT. Chương hạnh, hiệu Chánh Tông, 

HT. Bạch Thanh Cần, HT. Trừng Tịnh, hiệu Viên Minh,  HT. Tâm 

Chánh, hiệu Khắc Niêm, TT. Tâm Khải, Đại sư Thiện Đạo, HT. 

Thích Huệ Quang. 

33  Chùa Thái Phong 

Xã Cát Tiến, H. Phù 

Cát.  

ĐT. 0977522744 

+ Năm tạo lập: 1779 

+ Người sáng lập: HT. Trừng Kiến, hiệu Thông Hòa  

+ Năm trùng tu: 1940 thiên di từ chân núi Bà đến Phương Thái, Cát 

Tiến tái thiết. Trùng tu 1975, 1989, 2001 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: HT. Nguyên Hỷ, hiệu Tịnh Cư, Thích Nguyên 

Trí, hiệu Trí Hiền  

Thượng Tọa 

Thích Quảng 

Thọ 

34  Tịnh thất Pháp Hải 

Xã Cát Tiến, H. Phù 

Cát. 

ĐT. 0934944481 

+ Năm tạo lập: 2017 

+ Người sáng lập: Phật tử địa phương tạo lập cúng dường 

+ Năm trùng tu:  

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: SC. Thích Nữ Viên Ý 

Sư cô Thích Nữ 

Viên Ý 

35  
Thiền viện Thiên 

Hưng 

Xã Cát Tiến, H. Phù 

Cát 

ĐT. 0966477777 

+ Năm tạo lập:  

+ Người sáng lập: TT. Thích Đồng Ngộ 

+ Năm trùng tu:  

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: TT. Thích Đồng Ngộ 

Thượng Tọa 

Thích Đồng Ngộ 

36  
Niệm Phật đường 

Ngãi An 

Ngãi An, Cát Khánh, 

H. Phù Cát.  

ĐT. 0971951734 

+ Năm tạo lập: 1968 

+ Người sáng lập: Tín đồ Phật tử địa phương  

+ Năm trùng tu: 1987 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Ban Hộ tự 

Sư cô Thích Nữ 

Quảng Thiện 

37  Chùa Tịnh Chánh 

Tùng Chánh, Cát 

Hiệp, H. Phù Cát.  

ĐT. 0977618517 

+ Năm tạo lập: 1956 

+ Người sáng lập: Thầy Thích Nguyên Lượng 

+ Năm trùng tu: 1977, 1996. 

+ Hệ phái: Bắc tông 

Sư cô Thích Nữ 

Tịnh Phương 



+ Trụ trì tiền nhiệm: Thích Hồng Sâm, Ban Hộ tự 

38  Chùa Tịnh Vân 

Hội Vân, Cát Hiệp, 

H. Phù Cát. 

 ĐT. 0918697087 

+ Năm tạo lập: 1957 

+ Người sáng lập: Thiền sư Từ Ngọc Thọ 

+ Năm trùng tu: 2003, 2023 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Ban Hộ tự 

Ni sư Thích Nữ 

Hạnh Tánh 

39  
Chùa Tường 

Quang 

Tường Sơn, Cát 

Tường, H. Phù Cát. 

 ĐT. 0935959795 

+ Năm tạo lập: 1970 

+ Người sáng lập: HT. Thích Như Đạo, HT. Không Tánh, hiệu Trí 

Nhàn khai sơn 

+ Năm trùng tu: 2000 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: HT. Thích Như Đạo 

Đại Đức Thích 

Nhựt Hảo 

40  Chùa Thiên Xá 

Phú Gia, Cát Tường, 

H. Phù Cát. 

 ĐT. 0987684788 

+ Năm tạo lập: 1957 

+ Người sáng lập: HT. Thích Liễu Pháp 

+ Năm trùng tu: 2004 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: HT. Thích Liễu Pháp, Ban Hộ tự 

Đại Đức Thích 

Quảng Nhàn 

41  
Niệm Phật đường 

Xuân Quang 

Xã Cát Tường, H. 

Phù Cát.  

ĐT. 0378901543 

+ Năm tạo lập: 1957 

+ Người sáng lập: HT. Như Từ, hiệu Tâm Đạt 

+ Năm trùng tu: 1987 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Khuôn hội trưởng, Phật tử Trần Đình Trọng  

Sư cô Thích Nữ 

Vạn Định 

42  Chùa Giác Phong 

Xã Cát Tường H. 

Phù Cát  

ĐT. 0965677048 

+ Năm tạo lập: 1959 

+ Người sáng lập: HT. Như Từ, hiệu Tâm Đạt chứng minh lập tự, 

Đại sư Bửu Hoa khai sơn 

+ Năm trùng tu: 1975, 2020 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: ĐĐ. Thích Đồng Lực Đại sư Bửu Hoa, Thích 

Huyền Đạt, Thích Đồng Giác 

Đại Đức Thích 

Đồng Lực 

43  Chùa Chánh Lạc 

Xã Cát Tường, H. 

Phù Cát.  

ĐT. 0976562281 

+ Năm tạo lập: 1955 

+ Người sáng lập: Ngài Tâm Đạt  

+ Năm trùng tu: 1972, 2013 

+ Hệ phái: Bắc tông 

Sư cô Thích Nữ 

Liên Đông 



+ Trụ trì tiền nhiệm: Ban Hộ tử  

44  Chùa Hội Phước 

Xã Cát Tường, H. 

Phù Cát.  

ĐT. 093258012 

+ Năm tạo lập: 1892 

+ Người sáng lập: HT. Thanh Chánh, hiệu Từ Mẫn 

+ Năm trùng tu: 1956; 1968 thiên di, 1990, 2017 

HT. Huệ Lưu, HT. Chánh Giác 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: HT. Chánh Giác. TT. Thích Quảng Trang 

Sư cô Thích Nữ 

Nhuận Thành 

45  Chùa Long Quang 

Xã Cát Tường, H. 

Phù Cát. 

ĐT. 0976614445 

+ Năm tạo lập: 1922 

+ Người sáng lập: HT. Như Từ, hiệu Tâm Đạt  

+ Năm trùng tu: 2013 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Sư Bà Diệu Hoa, Sư Bà Như Hải 

Sư cô Thích Nữ 

Đồng Liễu 

46  
Niệm Phật đường 

Xuân An 

Xã Cát Tường, H. 

Phù Cát.  

ĐT. 0975580922 

+ Năm tạo lập: 1963 

+ Người sáng lập: Tín đồ Phật tử địa phương 

+ Năm trùng tu: 1993 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Ban Hộ tự 

Ban Hộ tự, Phật 

tử Huỳnh Thanh 

Hải 

47  
Niệm Phật đường 

Chánh Liêm 

Xã Cát Tường, H, 

Phù Cát.  

ĐT. 0902371348 

+ Năm tạo lập: 1955 

+ Người sáng lập: Tín đồ Phật tử địa phương 

+ Hệ phái Bắc tông.  

+ Trụ trì tiền nhiệm: Phật tử địa phương sinh hoạt tu học ổn định và 

liên tục từ khi thành lập đến nay. 

Đại đức Thích 

Vạn Hy 

48  Chùa Phước Quang 

Xã Cát Tường, H, 

Phù Cát.  

ĐT. 0984684770 

+ Năm tạo lập: 1964  

+ Người sáng lập: HT Thích Nguyên Điền, hiệu Phước Duyên (chùa 

Phước Hải) khai sơn,  

+ Hệ phái Bắc tông.  

+ Trụ trì tiền nhiệm:Chùa sinh hoạt tu học liên tục và ổn định trong 

giáo hội từ khi thành lập đến nay 

Đại Đức Thích 

Nhuận Hương 

49  Chùa Phước Đông 

Xã Cát Tường, H. 

Phù Cát. 

 ĐT. 0977384828 

+ Năm tạo lập: 1928  

+ Người sáng lập: HT Thích Trừng Niệm (Tổ đình Tịnh Lâm) khai 

sơn. 

+  Hệ phái Bắc tông.  

Đại Đức Thích 

Nhật Viên 



+ Trụ trì tiền nhiệm:Sinh hoạt tu học ổn định trong giáo hội từ khi 

thành lập đến nay 

50  Chùa Phước Tăng 

Xã Cát Tường, H. 

Phù Cát. 

ĐT. 0965677048 

+ Năm tạo lập: 1953  

+ Người sáng lập: Chứng minh lập tự Đại sư Bửu Hoa, Hiến đất lập 

chùa là Cư sĩ Phạm Văn Tường. 

+ Năm trùng tu: 1963, 2023 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Đại sư Bửu Hoa 

Đại Đức Thích 

Đồng Lực 

51  Chùa Cảnh An 

Xã Cát Tài, H. Phù 

Cát.  

ĐT. 0979025074 

+ Năm tạo lập:  1887 

+ Người sáng lập:  

+ Năm trùng tu: 1957, 1991, 2003. 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Đặc điểm: Chùa di tích lịch sử Quan Tả. 

+ Trụ trì tiền nhiệm: HT. Như Đăng, hiệu Thiện Quả; HT. Như Chí, 

hiệu Thiện Đức, HT. Tâm Huệ, hiệu Viên Giác, Nguyễn Bữu Giác 

Thanh. 

Đại Đức Thích 

Quảng Tuệ 

52  Chùa Linh Ẩn 

Xã Cát Tài, H. Phù 

Cát.  

ĐT. 0974375470 

+ Năm tạo lập: 1892 

+ Người sáng lập: Tổ sư Hà Xuân  

+ Năm trùng tu: 1964, 1970, 2009.  Năm 1970, thiên di từ trong núi 

ra khu dân cư Tỉnh lộ 633 như ngày nay 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: HT. Thích Quảng Thể 

Đại Đức Thích 

Nhuận Thọ 

53  Tịnh xá Linh Sơn 

Xã ã Cát Tài, H. Phù 

Cát. 

 ĐT. 0388306740 

+ Năm tạo lập: 2004 

+ Người sáng lập: Sư cô TN. Bình Liên khai sơn xây dựng Tịnh xá 

Linh Sơn. Kê khai sinh hoạt Tôn giáo trong giáo hội huyện Phù Cát 

ổn định đến nay. 

+  Hệ phái Khất sĩ. 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Sư cô TN. Bình Liên 

Sư cô Thích nữ 

Bình Liên 

54  Chùa Liên Tôn 

Xã Cát Thắng, H. 

Phù Cát. 

 ĐT. 0365501485 

+ Năm tạo lập: 1932 

+ Người sáng lập: HT. Như Phước, hiệu Huyền Ý 

+ Năm trùng tu: 1956, 1981  

+ Hệ phái: Bắc tông 

Ni Trưởng Thích 

Nữ Hạnh Minh 



+ Trụ trì tiền nhiệm: HT. Như Phước, hiệu Huyền Ý; Ni Trưởng 

Như Ái, hiệu Tịnh Viên. 

55  Chùa Tịnh Quang 

Xã Cát Thắng, H. 

Phù Cát.  

ĐT. 0975408384 

+ Năm tạo lập: 1845  

+ Người sáng lập: HT. Tánh Thành, hiệu Thiên Ân 

+ Năm trùng tu: 1941 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: HT. Hải Khải, HT. Trừng Tịnh, hiệu Viên 

Minh, HT. Tâm Minh, hiệu Huyền Giác, Đại sư Nguyên Hương, 

hiệu Phước Hưng, Đại sư Nguyên Phổ, hiệu Phước Hiền 

Đại Đức Thích 

Nhuận Tú 

56  
Niệm Phật đường 

Vĩnh Phú 

Xã Cát Thắng, H. 

Phù Cát. 

ĐT. 0933800757 

+ Năm tạo lập:  

+ Người sáng lập:  

+ Năm trùng tu:  

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm:  

Sư cô Thích Nữ 

Vạn Từ 

57  Tịnh Xá Phước An 

Xã Cát Thắng, H. 

Phù Cát. 

 ĐT. 0368517863 

+ Năm tạo lập: 1988 

+ Người sáng lập: Cố Thượng Tọa Thích Giác Dõng 

+ Năm trùng tu: 2005 

+ Hệ phái: Khất sĩ 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Cố Thượng Tọa Thích Giác Dõng 

Đại Đức Thích 

Minh Tú 

58  Chùa Hoằng Nhơn 

Chánh Nhơn, Cát 

Nhơn, H. Phù Cát.  

ĐT. 0937460142  

+ Năm tạo lập: Thế kỷ thứ 16 

+ Người sáng lập: HT. Thiện Duyên, hiệu Từ Khánh 

+ Năm trùng tu: 1997 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: HT. Không Quảng, hiệu Thanh Đức; Thích nữ 

Như Tân. 

Đại Đức Thích 

Vạn Hùng 

59  Chùa Linh Sơn 

Xã Cát Nhơn, H. 

Phù Cát.  

ĐT. 0914950687 

+ Năm tạo lập: 1665 

+ Người sáng lập: Đại sư Truyền Thành thuyền công 

+ Năm trùng tu: 1937, 2003 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Từ 1937 đến nay: HT. Chơn Giám, hiệu Bích 

Liên; HT. Giải Quán; HT. Huyền Ấn; HT. Huyền Đường. 

Thượng Tọa 

Thích Đồng Tuệ 



60  Chùa Linh Châu 

Xã Cát Nhơn, huyện 

Phù Cát. 

ĐT. 0905312798 

+ Năm tạo lập: 1847 

+ Người sáng lập: Tổ sư Chơn Hạnh Khai sơn,  

Hệ phái Bắc tông.  

+ Trụ trì tiền nhiệm: Tổ sư Chơn Hạnh, HT. Thích Chơn Thiện, HT. 

Thích Viên Long, HT. Thích Nguyên Trí, HT. Thích Nguyên Chủng. 

Đại Đức Thích 

Quảng Dũng 

61  Chùa Linh Long 

Xã Cát Nhơn, huyện 

Phù Cát.  

ĐT. 0935299525 

+ Năm tạo lập: 1925 

+ Người sáng lập: Cố HT. Thích Phước Lợi khai sơn 

+ Năm trùng tu: Năm 1960, Cố HT. Thích Nguyên Minh, hiệu 

Chánh Hóa, trùng tu 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Cố Hòa Thượng Thích Nguyên Minh, hiệu 

Chánh Hóa; Đại Đức Thích Trí Đạo; Thích Vạn Hành quản tự 

Đại Đức Thích 

Quảng Tấn 

62  Chùa Đông Hải 

Xã Cát Chánh, H. 

Phù Cát.  

ĐT. 0919174301 

+ Năm tạo lập: 1946 

+ Người sáng lập: HT. Tâm Địa, hiệu Phước Thành. 

+ Năm trùng tu: Năm 2000 trùng tu Chánh điện, 2022 TT. Quảng 

Hòa trùng tu Tổ đường 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: HT. Tâm Địa, hiệu Phước Thành, năm 1983 

Ngài viên tịch, Ni sư Diệu Khánh về chăm chùa đến năm 2021 viên 

tịch. 

Thượng Tọa 

Thích Quảng 

Hòa 

63  Chùa Thiên Ân 

Xã Cát Chánh, H. 

Phù Cát.  

ĐT. 0985562926 

+ Năm tạo lập: 1959 

+ Người sáng lập: HT. Như Từ, hiệu Tâm Đạt 

+ Năm trùng tu: 1975,  2011 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Đại sư Thị Chơn, hiệu Thắng Quang, TT. 

Thích Quảng Nghiêm 

Đại Đức Thích 

Vạn Đức 

64  
Niệm Phật đường 

Vân Triêm 

Xã Cát Chánh, Phù 

Cát 

+ Năm tạo lập: 2000 

+ Người sáng lập: HT. Thích Thiện Nhơn 

+ Năm trùng tu:  

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Ban Hộ tự 

Ban Trị sự 

GHPGVN huyện 

Phù Cát. 



65  Chùa Huệ Quang 

Xã Cát Lâm, H. Phù 

Cát.  

ĐT. 0387158573 

+ Năm tạo lập: 1957 

+ Người sáng lập: HT. Không Tánh, hiệu Trí Nhàn 

+ Năm trùng tu: 1963; năm 2007, HT. Thích Viên Đạt về đại trùng 

tu. 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: HT. Không Tánh, hiệu Trí Nhàn; HT. Thích 

Viên Đạt. 

Thượng Tọa 

Thích Pháp 

Quang 

66  Chùa Khánh Sơn 

Chánh Thiện, Cát 

Thành, H. Phù Cát. 

ĐT. 0986064578 

+ Năm tạo lập: 1969 

+ Người sáng lập: HT. Thích Như Phẩm. 

+ Năm trùng tu:  

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: HT. Thích Như Phẩm; HT. Thích Hạnh Tánh 

Ni sư Thích Nữ 

Minh Lạc 

67  
Chùa Khánh Sơn 

(cũ) 

Chánh Thiện, Cát 

Thành, H. Phù Cát. 

 ĐT. 0986064578 

+ Năm tạo lập: 1777 

+ Người sáng lập: Tín đồ Phật tử địa phương. 

+ Năm trùng tu: 2017 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: HT. Thích Như Nguyệt; HT. Thích Như Ý; HT. 

Thích Nhất Chí, HT. Thích Thiện Quả; HT. Thích Huyền Hoa. 

 

Ni sư  Thích Nữ 

Minh Lạc 

 

 
 


